
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 17h30 – 20h00 tối thứ 2 – 4 – 6 từ 20/05/2026 – 13/07/2026
Giảng viên: Th.S Võ Thị Hồng Điệp

STT MSSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 Đoàn Thị Hoàng Đông 03/07/1996 0396628104 hoangdongk37@gmail.com
2 171A100015 Nguyễn Thị Nhật Trang 02/02/1995 0832709522 trangntn.0125@gmail.com
3 191A010141 Nguyễn Văn Toàn 12/05/2001 0931336740 tiit120519@gmail.com
4 201A030770 Lý Quốc Hồng 30/04/2002 0936294792 lquochonga0@gmail.com
5 201A320021 Võ Ngọc Thiện 31/03/2002 0869098714 Ngthien86.work@gmail.com
6 211A030687 Nguyễn Quốc Cường 10/10/2003 0901633965 cuongzuzizz12@gmail.com
7 211A030904 Nguyễn Hồ Ánh Ngà 08/07/2003 0766766820 nganguyen.08072003@gmail.com
8 211A300003 Trần Thị Mai Lan 09/09/2003 0868626348 9.10.tranthimailan@gmail.com
9 211A320020 Nguyễn Ngọc Quế Minh 23/06/2003 0776981663 nguyenngocqueminh230603@gmail.com
10 221A010308 Lâm Hoàng Nhật Anh 17/07/2004 0898087617 noana233@gmail.com
11 221A010546 Nguyễn Khánh Duy 19/02/2004 0914929430 nguyenkhanhduy84113@gmail.com
12 221A030038 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07/04/2004 0374708084 nguyenduyen07042004@gmail.com
13 221A030642 Lâm Phú Duy 05/05/2004 0941785060 lamphuduysd.2000@gmail.com
14 221A030957 Dương Gia Huệ 22/03/2004 0353008425 giahue425@gmail.com
15 221A031027 Nguyễn Huỳnh Đan Thi 11/06/2004 0932085423 danthi0611@gmail.com
16 221A031320 Nguyễn Thị Châu Nhi 02/08/2004 0867900242 yennhihtkg3@gmail.com
17 221A040109 Nguyễn Thành Đức 11/11/2004 0342721150 Ducnt41.04@gmail.com
18 221A040171 Nguyễn Thị Hồng Trang 09/07/2004 0764073885 tranghong413@gmail.com
19 221A040202 Nguyễn Thị Yến Nhi 13/12/2004 0979812156 nguyenthiyennhi13122004@gmail.com
20 221A040214 Nguyễn Thị Thanh Thúy 30/01/2004 0702905249 nguyenthanhthuy6149@gmail.com
21 221A040258 Trần Gia Nghi 21/01/2002 0788202147 Kitaharachika@gmail.com
22 221A040480 Lê Tường Vy 06/07/2004 0394031618 v20.04vyle@gmail.com
23 221A040498 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 07/12/2004 0867609314 phuongguyenn712@gmail.com
24 221A050154 Võ Thị Mỹ Tâm 07/10/2004 0565244738 mytam07102004@gmail.com
25 221A050155 Phù Thị Anh Thư 22/03/2004 0382737010 phuthianhthu22032004@gmail.com
26 221A050192 Trần Huỳnh Thảo Nguyên 23/09/2004 0941633363 thaonguyensdc@gmail.com
27 221A050513 Huỳnh Thành Vĩ 19/07/2004 0901314386 thanhvi4386@gmail.com
28 221A100010 Dương Thị Kim Ngân 02/05/2004 0348811397 dtkngan2k4@gmail.com
29 221A200016 Lê Nguyễn Thị Hồng 16/04/2001 0886644523 lnth.mmi@gmail.com
30 221A210132 Vũ Hoài An 14/01/2004 0967878178 vuhoaian1601@gmail.com
31 221A210381 Trần Thị Thanh Huyền 27/01/2004 0394856235 tranthithanhhuyen12a9.hvt@gmail.com
32 221A210395 Nguyễn Ngọc Anh Thư 13/08/2004 0777536557 Nguyennguyenthu138@gmail.com
33 221A210441 Châu Bá Thử 09/05/2004 0353006485 chaubatest@gmail.com
34 221A230143 Trần Trung Tín 02/10/2004 0932479895 trantrungtin9895@gmail.com
35 221A230270 Lê Cẩm Chi 20/04/2004 0822800204 lecamchi33@gmail.com
36 221A230443 Phạm Thị Thu Sương 05/10/2004 0909531243 phamsuong.51004@gmail.com
37 221A270117 Bùi Duy Khanh 20/12/2003 0947941440 duyk11471@gmail.com
38 221A300440 Ngô Tường Vy 22/06/2003 0775409537 ngovy2206@gmail.com
39 221A300444 Nguyễn Thanh Hào 30/07/2004 0365668293 Nth14062004@gmail.com
40 221A310281 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/08/2004 0365730008 nthtrang1508@gmail.com
41 221A320203 Nguyễn Công Quang Huy 10/04/2004 0792363822 nguyencongquanghuy100404@gmail.com
42 221A360001 Huỳnh Tố Trinh 06/07/2001 0931491518 huynhtotrinh1518@gmail.com
43 221A370443 Đặng Thu Trúc 10/01/2004 0343239084 truc35398@gmail.com
44 221A370562 Phạm Ngọc Bình Nhi 30/01/2004 0708650765 binhnhi301204@gmail.com
45 221A370656 Mai Hồng Phúc 27/09/2004 0917049956 maihongphuc279@gmail.com
46 221A370847 Trần Lê Anh Khoa 08/07/2003 0569496292 tranleanhkhoa08072003@gmail.com
47 231A030133 Trần Nguyễn Trúc Ngân 03/09/2005 0372359539 nganmon39@gmail.com
48 231A030661 Lê Nhật Trường 29/01/2005 0366151282 dungnhantruong@gmail.com
49 231A050027 Trần Lệ Quyên 06/04/2005 0362547458 lequyen642005@gmail.com
50 231A050119 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh 15/11/2005 0337952191 nguyenmyquynh1511@gmail.com
51 231A050640 Đoàn Hoàng Phúc Minh 12/03/2004 0334442505 phucsminh1203@gmail.com
52 231A080028 Kiều Minh Thư 19/08/2004 0965069257 kieuminhthu08@gmail.com
53 231A080075 Trần Thị Anh Thư 18/06/2005 0565617180 trananhthu20072020@gmail.com
54 231A230063 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 25/01/2005 0327953198 nguyenthimyngoc005@gmail.com
55 231A310232 Nguyễn Phạm Ngọc Quý 23/02/2005 0382679242 ngocquy23022005@gmail.com
56 231A320560 Phạm Bảo Ân 12/08/2005 0973656637 Phamhaan1208@gmail.com
57 231A370432 Nguyễn Mai Như Ngọc 01/06/2005 0369864265 nguyenmainhungoc2k5@gmail.com
58 231A370438 Nguyễn Thị Ngọc Yến 15/04/2005 0375922415 ngocyen15042005@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 – THÁNG 5/2026 2 – 4 – 6


